
STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH KÝ TÊN ĐIỂM GHI CHÚ

1 1410000476 Nguyễn Thị Ngọc Minh TN. Hạnh Thuyên

2 1450000065 Nguyễn Thành Khôi T. Trung Ngôn

3 1450000307 Lưu Thị Minh Nguyệt TN. Nhuận Châu

4 1450000310 Phạm Thị Thiên Nhiên TN. Phổ Tâm

5 2010000020 Đào Khai Minh T. Ngộ Trí Viên

6 2010000025 Nguyễn Thành Quang T. Thiện Chiếu

7 2010000052 Nguyễn Thị Tuyến TN. Thánh Hậu

8 2050000002 Phạm Thiện Ân T. Thiện Châu

9 2050000178 Trần Thị Bé TN. Diệu Nghiêm

10 2050000218 Ngô Thị Hồng Duyên TN. Đức Bình

11 2050000273 Đặng Thị Thanh Huyền TN. Nhuận Đạo

12 2050000294 Võ Thị Thùy Linh TN. Chơn Đạt

13 2050000343 Lê Thị Ánh Nguyệt TN. Đức Hiền 

14 2050000363 Phùng Thị Ngọc Oanh TN. Như Minh

15 2050000457 Đinh Thị Tú Trinh TN. Quang Minh

16 2050000461 Lê Thị Thanh Trúc TN. Trung Tịnh

17 2050000482 Nguyễn Thị Vui TN. Chân Ngộ

18 2070000502 Nguyễn Chí Ân T. Nhuận Nghĩa

19 2070000508 Đinh Văn Minh T. Bổn Trí

20 2070000513 Nguyễn Văn Út T. Chơn Tín

21 2070000514 Phạm Thị Ái TN. Chơn Bảo

22 2070000517 Lê Thị Hiếu Giang TN. Đức Hiền

23 2070000518 Nguyễn Thị Ly TN. Khánh Thiện

24 2070000519 Trần Thị Nhân TN. Thánh Đức

25 2070000520 Tô Thị Sen TN. Diệu Liên

26 2150000016 Ngô Ngọc Chiêu T. Tâm Chiêu

27 2150000018 Lê Văn Duệ T. Nguyên Dũng

28 2150000021 Nguyễn Tiến Nhất Duy T. Chơn Minh

29 2150000026 Thượng Thành Đạt T. Huệ Quang

30 2150000027 Nguyễn Minh Đi T. Trung Độ

31 2150000039 Trần Thanh Hiệp T. Chơn Quý
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32 2150000059 Nguyễn Xuân Huy T. Nhuận Hoàn

33 2150000064 Nguyễn Quốc Khánh T. Từ Nghiêm

34 2150000072 Phùng Văn Linh T. Đạt Ma Hải Thuận

35 2150000076 Nguyễn Bảo Long T. Chơn Trí Thành

36 2150000112 Đỗ Thành Phúc T. An Khiêm

37 2150000137 Lê Thành Sự T. Thiện Thuận

38 2150000178 Lê Văn Thanh T. Di Nhẫn

39 2150000183 Phạm Ngọc Thế T. Nhuận Tình

40 2150000189 Trương Văn Thiện T. Quảng Tâm

41 2150000212 Lưu Đức Văn T. Đức Chương

42 2150000218 Nguyễn Thanh Vũ T. Quảng Hoàng

43 2150000227 Nguyễn Thị Bé Ba TN. Bổn Thảo

44 2150000229 Lê Thị Ngọc Bích TN. Viên Đạo

45 2150000266 Ngô Thu Hà TN. Thọ Hòa

46 2150000269 Nguyễn Thị Thanh Hà TN. Thiên Bảo

47 2150000277 Huỳnh Nữ Hạnh TN. Tú Liên

48 2150000282 Phạm Thị Mỹ Hậu TN. Hoa Trí

49 2150000292 Châu Trần Minh Hiếu TN. Thuận An

50 2150000304 Nguyễn Thị Ánh Hồng TN. Chúc Hân
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